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Phụ lục II

DỰ TRÙ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM ĐỒNG NAI

2016 - 2020 THEO NĂM

(Kèm theo Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung/Nguồn
	Tổng KP
	Năm 
2016
	Năm
2017
	Năm
2018
	Năm
2019
	Năm
2020

	TỔNG CỘNG
	5.019
	502
	1.120
	1.120
	1.120
	1.157

	Kinh phí Trung ương
	914
	91
	206
	206
	206
	206

	Kinh phí địa phương
	3.325
	333
	739
	739
	739
	776

	Kinh phí vận động
	780
	78
	176
	176
	176
	176

	1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội
	1.400
	140
	315
	315
	315
	315

	Kinh phí Trung ương
	180
	18
	41
	41
	41
	41

	Kinh phí địa phương
	1.010
	101
	227
	227
	227
	227

	Kinh phí vận động
	210
	21
	47
	47
	47
	47

	2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên toàn tỉnh
	1.790
	179
	403
	403
	403
	403

	Kinh phí Trung ương
	420
	42
	95
	95
	95
	95

	Kinh phí địa phương
	1.150
	115
	259
	259
	259
	259

	Kinh phí vận động
	220
	22
	50
	50
	50
	50

	3. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp
	494
	49
	111
	111
	111
	111

	Kinh phí Trung ương
	54
	5
	12
	12
	12
	12

	Kinh phí địa phương
	340
	34
	77
	77
	77
	77

	Kinh phí vận động
	100
	10
	23
	23
	23
	23

	4. Hoàn thiện, vận hành hệ thống phần mềm theo dõi, giám sát
	1.250
	125
	281
	281
	281
	281

	Kinh phí Trung ương
	250
	25
	56
	56
	56
	56

	Kinh phí địa phương
	750
	75
	169
	169
	169
	169

	Kinh phí vận động
	250
	25
	56
	56
	56
	56

	5. Các hoạt động chung của chương trình
	85
	9
	9
	9
	9
	51

	Kinh phí Trung ương
	10
	1
	2
	2
	2
	2

	Kinh phí địa phương
	75
	8
	8
	8
	8
	45

	Kinh phí vận động
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm mười chín triệu đồng)
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